
Số Ngày 

1 1543 283 Nguyễn Xuân Đỉnh
384 Phạm Hùng, phường 5, quận 

8
Nguyễn Thị Nhạn Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 1643 283 Vũ Văn Lương
320/35 Đoàn Văn Bơ, phường 

10, quận 4
Lê Thị Hạnh Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 3507 283 Võ Ngọc Dũng
124 đường 111 Hưng Phú, 

phường 9, quận 8
Hồ Thị Nhi Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 3777 283 Chung Bình Hải
446/24 Nguyễn Thái Sơn, 

phường 5, quận Gò Vấp
Trần Thị Huệ Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 4695 283 Liêu Thị Cẩm Phượng
159/62 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Trương Thị Thu Thảo Bắc Hà 2877 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

6 7550 283 Đinh Thị Thơm
318/46 Phạm Văn Hai, phường 

5, quận Tân Bình
Phạm Thị Nhàn Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 9831 283 Nguyễn Thị Hoàng
69/36G Phạm Đình Chính, 

phường 15, quận Phú Nhuận
Nguyễn Đình Sắc Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 14389 283 Lâm Ngọc Bảo Châu
47 Trần Thiện Chánh, phường 

12, quận 10
Phan Thị Bảo Như Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 14446 283 Thái Thị Thanh Thúy
211D/3 Ba Đình, phường 8, quận 

8
Thái Anh Tuấn Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 15210 283 Mai Văn Hoàng
455/38 An Dương Vương, 

phường 3, quận 5
Lý Thị Tươi Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 15214 283 Bùi Thị Kim Loan
334/20 Gia Phú, phường 3, quận 

6
Bùi Văn Lượm Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 15353 283 Phạm Thị Kim Nghĩa
1085 Lạc Long Quân, phường 

11, quận Tân Bình
Phạm Thị Xuân Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 15487 283 Võ Văn Chương
30/25 Tổ 110, KP15 Đường 

Thống Nhất, quận Gò Vấp
Võ Văn Hoàng Thanh Long Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 15535 283 Lưu Thị Lợi
263/67 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3
Phan Thị Hoa Bắc Hà 2877 12/12/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 15589 283 Huỳnh Kim Quốc
256/8/45 Lạc Long Quân, 

phường 8, Tân Bình
Huỳnh Kim Tế Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 16046 283 Nguyễn Văn Đúng

26/6/20 Đường số 13A, Kp9, 

phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân

Lê Thị Bé Sáu Bắc Hà 2877 12/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 16838 283 Nguyễn Văn Hùng
96/1/1D Phan Đình Phùng, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Chương Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 16861 283 Phạm Thị Tuyết Hương
207/59/10 Phạm Văn Hai, 

phường 5, quận Tân Bình
Phạm Văn Mét Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 17007 283 Nguyễn Đức Sơn
316, Lô E, chung cư Nguyễn 

Thiện Thuận, phường 1, quận 3
Nguyễn Đức Châu Bắc Hà 2877 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 20293 283 Hoàng Thị Cậy
35/5 tổ 70, khu phố 8, phường 6, 

Tân Bình
Hoàng Văn Lại Bắc Hà 2877 12/12/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

21 13 274 Lê Nguyễn Đăng Khoa
16/93/4 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Nguyễn Thị Bảy Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 14 274 Lê Nguyễn Đăng Khoa
16/93/4 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Lê Đình Hải Tú Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 140 274 Đặng Phúc Khánh
62/15 Trần Mai Ninh, phường 

12, quận Tân Bình
Đặng Văn Đính Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 166 274 Nguyễn Ngọc Điệp 3/4 Bà Triệu, phường 12, quận 5 Nguyễn Văn Phiếm Bắc Việt 2875 12/12/2025
C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 08/01/2026 (Sáng thứ Năm)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025
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1



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 222 274 Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
337/17/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, 

quận Tân Bình
Lê Phục Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 391 274 Nguyễn Thị Hồng Châu
26 Sơn Hưng, phường 12, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Hồng Hoa Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 477 274 Võ Công Chánh
203 Phan Đình Phùng, phường 

17, quận Phú Nhuận
Võ Công Tin Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 760 274 Nguyễn Hữu Trí
88/19 Vườn Chuối, phường 4, 

quận 3
Nguyễn Hữu Tịnh Bắc Việt 2875 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

CCCD hết hạn

29 982 274 Nguyễn Thị Hồng Hoa
80/16B Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3
Nguyễn Chí Thân Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 1020 274 Lê Văn Tuấn
162 Nguyễn Trãi, phường Bến 

Thành, quận 1
Lê Quốc Trung Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 1174 274 Vũ Thúy Quỳnh Anh
73D Ngô Tất Tố, phường 22, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Vân Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 1225 274 Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
337/17/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, 

quận Tân Bình
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 1290 274 Lê Văn Vũ
519/3A Phạm Văn Hai, phường 

3, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Diệu Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 1358 274 Nguyễn Thị Phương Đài
220/4 Trần Hưng Đạo, phường 

11, quận 5
Nguyễn Hữu Ích Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 1393 274 Trần Thị Ba
461B/17B Bình Đông, phường 

13, quận 8
Nguyễn Thị Dưỡng Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 1741 274 Vũ Thị Tuyết
436B/37 Đường 3/2, phường 12, 

quận 10
Võ Thị Đảnh Bắc Việt 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 2033 274 Võ Thị Xuân Hiền
280 Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 10, quận Phú Nhuận
Phan Văn Phương Cán Bộ 2875 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 19204 281 Trần Hữu Lộc
467E/98 Lê Đại Hành, phường 

11, quận 11 
Hoàng Thị Thoắng

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 19222 281 Nguyễn Thị Quyền
110/50 Ông Ích Khiêm, phường 

5, quận 11 
Nguyễn Văn Thơ

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

40 19224 281 Trần Thị Mùi
114 chung cư Sơn Kỳ 2, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Hoa

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 19228 281 Nguyễn Đức Phúc
21/10 đường số 10, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân 
Vũ Thị Nguyệt

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 19251 281 Phạm Đình Chức
1055 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Tý

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

43 19273 281 Nguyễn Thị Lệ Chi
265/65 Phan Văn Khỏe, phường 

5, quận 6 
Biện Thị Bạch

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

44 19274 281 Nguyễn Đông Hoàng
265/67 Phan Văn Khỏe, phường 

5, quận 6 
Nguyễn Văn Minh

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

45 19283 281 Trần Thị Lộc
1117/7 Tỉnh Lộ 10, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân 
Trần Ngọc Danh

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 19307 281 Vũ Thị Mầu
710/53/24 Lũy Bán Bích, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú 
Vũ Thị Đượm

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

47 19308 281 Nguyễn Đức Phúc
21/10 đường số 10, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân 
Nguyễn Hữu Tâm

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 19310 281 Nguyễn Thị Thu Thủy
67 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú 
Đặng Thị Nhiễu

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 19348 281 Vũ Đình Thành
34 Dân Tộc, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Vũ Thị Mít

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

50 19352 281 Trần Thị Mùi
114 chung cư Sơn Kỳ 2, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú 
Võ Văn Thái

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 19381 281 Đinh Ánh Uyên
39 Nguyễn Bá Tòng, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú 
Đinh Thị Phái

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

52 19412 281 Phan Thức
373/152/36/1C Lý Thường Kiệt, 

phường 8, quận Tân Bình
Phan Ngữ GX Vườn Xoài 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

53 19505 281 Trần Hương Bình
18/21A Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3 
Nguyễn Thị Lập GX Vườn Xoài 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 19508 281 Đỗ Ngọc Tuyển
930/5 Trường Sa, phường 13, 

quận 3 
Đỗ Thị Sen Hai Nhớ 2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

55 19658 281 Viên Văn Tân
13C8 KP3A, phường Thạnh Lộc, 

quận 12 
Viên Văn Tước Hai Nhớ 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 19659 281 Viên Văn Tân
13C8 KP3A, phường Thạnh Lộc, 

quận 12
Quan Thị Tại Nam Hòa 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 20178 281 Nguyễn Văn Vân
15/5 đường số 19, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
Nguyễn Thị Tư Nguyễn Văn Bì 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 20237 281 Trần Thị Đậu

Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai (xã 

Phú Lâm, Đồng Nai); Tạm trú: 

292/2/8/4 Bà Hạt, phường 9, 

quận 10

Tạ Bích Thủy Nguyễn Văn Bì 2876 12/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 20241 281 Hồ Thị Ngọc Triêm
24 Phú Lộc, phường 6, quận Tân 

Bình 
Hồ Văn Hai Út Cuộc 2876 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 20848 281 Trần Thanh Tuyền
162/20/11D An Dương Vương, 

phường 16, quận 8 
Trần Vinh Khuê Chín Hoàng 2876 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

61 14461 286 Nguyễn Thụy Thủy Tiên
27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh
Phạm Văn Bảy Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 14743 286 Trần Phước Màu
35 Tân Hải, phường 13, quận 

Tân Bình
Trần Nguyễn Thanh Châu Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 17248 286 Võ Thà
29/7C Phạm Văn Chiêu, phường 

9, quận Gò Vấp
Lê Thị Đào Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 17253 286 Nguyễn Sáng Khiết
213/9 Khuôn Việt, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú

Nguyễn Văn Tị (Bia mô ghi 

Nguyễn Văn Tỵ)
Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 17255 286 Trần Thị Kiều Hạnh
96/15B Bành Văn Trân, phường 

7, Tân Bình
Trần Đình Thắng Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 17301 286 Nguyễn Thị Hằng
27/13 Nghĩa Hòa, phường 6, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Văn Hải Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 17302 286 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
123/1 Nghĩa Phát, phường 6, 

quận Tân Bình 
Trần Thị Hiên Bắc Hà 2878 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

68 17303 286 Lê Thị Thu
16 Trần Quang Diệu, phường 13, 

quận 3 

Lê Đức Hoàng (bia mộ ghi: Lê 

Đức Hoằng)
Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 17304 286 Võ Thị Kim Nga
90 đường số 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
Nguyễn Thị Hồng Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 17306 286 Trần Thị Bích Phượng
512/13 Thống Nhất, phường 15, 

quận Gò Vấp 
Trần Thuấn Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 17310 286 Nguyễn Duy Linh
443/27 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3 
Nguyễn Văn Tịch Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 17312 286 Lê Văn Thọ
43/22/30 đường số 10, phường 8, 

quận Gò Vấp 
Đoàn Thị Lê Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 17313 286 Lê Thị Thu
16 Trần Quang Diệu, phường 13, 

quận 3 
Trương Thị Láo Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 17325 286 Nhữ Thị Bích Nhung
553/13 Lũy Bán Bích, phường 

Phú Thạnh, quận Tân Phú
Lê Văn Thập Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 17455 286 Uông Đình Dũng
008 Lô H, Cư xá Thanh Đa, 

phường 27, quận Bình Thạnh 
Uông Đình Lệ Bắc Hà 2878 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

76 20702 286 Võ Thị Tuyết Mai
100/25 Trần Hưng Đạo, phường 

Phạm Ngũ Lạo, quận 1
Võ Văn Hoan Bắc Hà 2878 12/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 21530 286 Phạm Thị Mỹ
206 Nghĩa Phát, phường 7, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Hoa Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 21532 286 Nguyễn Văn Tài
35/3A Lê Bình, phường 4, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Thịnh Bắc Hà 2878 12/12/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 21533 286 Hoàng Văn Quốc
1216 Trường Sa, phường 14, 

quận Phú Nhuận
Hoàng Văn Đạt Bắc Hà 2878 12/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 8554 6 Phạm Bá Tấn
7/2 Thống Nhất, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Văn Thung Hòa Hưng 2783 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

81 7975 49 Nguyễn Văn Bình
87/22/11 Bành Văn Trân, 

phường 7, quận Tân Bình

Nguyễn Xuân Khang (ND: 

Nguyễn Thị Huệ)
Hòa Hưng 2826 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 8714 81 Nguyễn Văn Bộ
267 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Toản Hòa Hưng 2858 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

83 8218 114 Trần Anh Tuấn
141 Tây Sơn, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Kim Hòa Hưng 2891 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

84 20289 192 Nguyễn Thị Nhớ
86 khu phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Phan Thị Cưỡi Nguyễn Văn Bì 3056 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 10422 209 Nguyễn Thị Thu Hà
142/2 Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình
Vũ Thị Nhớn Liên Ứng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 8390 213 Nguyễn Thị Kim Phụng
11 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú

Nguyễn Văn Tình (bia mộ ghi: 

Nguyễn Văn Tín (Tự: Tình))
Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 4398 246 Lê Thị Tý
57/61A Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10

Lê Văn Bé (bia mộ ghi: Tô Văn 

Bé)
Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

88 8089 247 Phùng Văn Thanh
97 Đường 12, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Phùng Văn Giản Hòa Hưng 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 14093 247 Phạm Văn Đức
TK28/39 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Hoàng Ngọc Toàn Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 14248 247 Nguyễn Thị Ánh Hoa
86/192 Ông Ích Khiêm, phường 

14, quận 11
Nguyễn Thị Hiếu Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 5792 248 Nguyễn Thị Mỹ Phụng
290/98/49 Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Đạt Giác Quan 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 10965 248 Trương Thị Tú Thanh
394/21 Minh Phụng, phường 9, 

quận 11
Từ Lâm Sau chùa Di Lạc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 11028 248 Dương Ngọc Tú
033 Lô C C/c Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1, quận 3
Từ Nguyên Hữu Sau chùa Di Lạc 3413 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

94 15261 248 Nguyễn Thị Thu Hằng
295 Phạm Ngũ Lão, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Nguyễn Bảo Phong Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 3717 250 Huỳnh Văn Bảy
80/16 Lê Hồng Phong, phường 2, 

quận 5
Huỳnh Phù Thanh Vân Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 1986 251 Tô Thị Huệ Anh
544/12 Lạc Long Quân, phường 

5, quận 11
Huỳnh Thị Quý Cán Bộ 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 4770 251 Ngô Sú Há
86/52/8 Âu Cơ, phường 9, quận 

Tân Bình
Ngô Toàn Thê Giác Quan 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 13038 251 Nguyễn Thị Ngọc Yến
44 Tô Hiệu, phường Tân Thới 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Ngọc Tài Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 4968 252 Tăng Huy Bính
17 Trần Phú Cương, phường 5, 

quận Gò Vấp
Từ Hương Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 5195 252 Lê Thanh Lâm
92/5 Phạm Đức Sơn, phường 16, 

quận 8
Nguyễn Văn Thành Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 6167 252 Nguyễn Thị Oanh
24 Nguyễn Văn Mai, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3

Nguyễn Thị Nguyên - Nguyễn 

Thị Quẻn
Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 11044 252 Diệp Huệ Nguyên
190/43 Xóm Đất, phường 10, 

quận 11
Lương Yến Bình Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 11653 252 Lý Tấn Phong
8/6 Trần Hữu Trang, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Lê Thị Của Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 13017 252 Huỳnh Ngọc Hòa
232/29 Tô Hiệu, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú
Huỳnh Ngọc Bình Trấn Quốc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 1188 254 Huỳnh Thị Thanh Thủy
641E Cách Mạng Tháng 8, 

phường 15, quận 10
Huỳnh Bảo Quốc Bắc Việt 3419 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 12759 256 Phan Tấn Phước
258/109 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Thị Nghi Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 8919 257 Quan Tô Hà
439/16 Hòa Hảo, phường 5, quận 

10
Phan Ngọc Bình Liên Ứng 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 12231 257 Đào Thị Diễm
85/11/7 khu phố 1, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7
Đào Quang Duy Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

109 14300 257 Lâm Chí Long
205B/54 Âu Cơ, phường 5, quận 

11
Trần Đức Trấn Quốc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 466 258 Ngô Chí Kiên
38/2 Lam Sơn, phường 2, quận 

Tân Bình
Ngô Chí Cường Bắc Việt 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 3859 258 Lý Diệu Toàn
92/12/1 Lò Siêu, phường 16, 

quận 11
Châu Đệ Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 4199 258 Trương Thị Ánh Thu
87/31 Lê Văn Duyệt, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Vũ Thị Thi Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 5150 258 Châu Hoàng Sinh
42 Đường số 10, phường 11, 

quận 6
Châu Hoàng Minh Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 9199 258 Đặng Thị Hoàng Trang 106 Bùi Điền, phường 4, quận 8 Nguyễn Thị Hoàng Nga Liên Ứng 3423 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 13398 258 Nguyễn Hữu Thanh
161/1/18 Bình Đông, phường 14, 

quận 8
Nguyễn Văn Thi Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 13430 258 Trương Nhị Muối
142 Phong Phú, phường 12, quận 

8
Trương Tòng Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 3352 259 Tô Chí Thắng
170/14 Mạc Vân, phường 12, 

quận 8
Tô Phước Thành Liên Ứng 3424 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

118 14053 259 Châu Đại Nữ
542/5/14 Tỉnh Lộ 10, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Châu An Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 15185 259 Tô Chí Thắng
170/14 Mạc Vân, phường 12, 

quận 8
Liêu Muội Liên Ứng 3424 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

120 520 260 Giang Thị Mai Lan
43/6 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Giang Văn Hãi Bắc Việt 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 4191 260 Trần Hữu Chí
137/18 Ba Vân, phường 14, quận 

Tân Bình
Bùi Trần Giao Giác Quan 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 13083 260 Lương Lệ Mi
286 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 

Ông Lãnh, quận 1
Lê Thị Hương Trấn Quốc 3425 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 3359 261 Chung Chí Quân
80/9 Trần Quý, phường 6, quận 

11
Chung Xồi Đông Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 11057 261 Vương Kiến Hằng
Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh 

Nam, huyện Đức Hòa, Long An
Vương Kim Lang Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 2686 264 Nguyễn Công Phú
319/2 Lạc Long Quân, phường 3, 

quận 11
Hồ Thị Lang Cán Bộ 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 3469 264 Trần Thị Đức
328 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3
Trần Văn Tính Đông Quan 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 3487 264 Nguyễn Văn Kiện
127/25 Cô Giang, phường 1, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Hộ Đông Quan 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 7581 264 Võ Thị Nở
52 đường số 15, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Hóa Giác Quan 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 7596 264 Trần Văn Thịnh
424 Nơ Trang Long, phường 13, 

quận Bình Thạnh
Trần Văn An Giác Quan 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 8508 264 Nguyễn Thị Hạnh
40 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Tiến Dũng Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 8523 264 Nguyễn Thị Nguyên
59 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hậu Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 8531 264 Lê Thị Nguyệt
575/103 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Đình Bình Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 8532 264 Lê Thị Nguyệt
575/103 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Ý Phong Đô Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 8533 264 Nguyễn Văn Hưng
241 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Thơm Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 8534 264 Nguyễn Thị Thu Hương
401/5 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Thị Son Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 8535 264 Nguyễn Văn Hưng
241 Tân Hương, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hai Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

137 8536 264 Vũ Thị Bích Thu
859 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình
Vũ Hậu Hòa Hưng 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 12068 264 Trần Thị Thanh Thủy
76/9G Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Xiểu Sau chùa Di Lạc 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 12069 264 Trần Thị Thanh Thủy
76/9G Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Phạm Văn Ngầu Sau chùa Di Lạc 3429 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

140 14633 264 Nguyễn Thị Kiểu

161/7/15B Bình Trị Đông, khu 

phố 3, phường Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân

Nguyễn Thị Thu Sương Trấn Quốc 3429 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 14656 264 Phạm Thị Lan
266/40/50 Tôn Đản, phường 8, 

quận 4
Phạm Văn Công Trấn Quốc 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 15887 264 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
41/2 An Dương Vương, phường 

8, quận 5
Phạm Văn Nghĩa Ba Thố 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 7660 265 Nguyễn Ngọc Phương
79 Trương Phước Phan, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Nổi Giác Quan 3430 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 10455 265 Phạm Văn Cảnh
220/1/10 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình
Phạm Văn Hừu Liên Ứng 3430 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 7546 266 Nguyễn Thị Thu Thủy
52 khu phố 7, đường TTN02, 

phường Tân Thới Nhất, quận 12
Nguyễn Văn Lộ Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 7547 266 Nguyễn Thị Minh Ngọc
15 đường số 17, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Đặng Thị Mau Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 7548 266 Nguyễn Thị Minh Ngọc
15 đường số 17, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Huỳnh Văn Quan Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

148 7549 266 Trần Minh Khang
451/133 Âu Dương Lân, phường 

3, quận 8
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Chín Lý 3431 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

149 7582 266 Phan Công Thuận
86A Thích Quảng Đức, phường 

5, quận Phú Nhuận
Chung Thị Tư Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 7583 266 Phan Công Thuận
86A Thích Quảng Đức, phường 

5, quận Phú Nhuận
Phan Văn Tất Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

151 7584 266 Đỗ Thị Bích Lan
384/40/7 Lý Thái Tổ, phường 10, 

quận 10
Đỗ Thị Tư Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 7585 266 Nguyễn Thị Ninh 2/46/10 phường 6, quận Tân Bình Phan Thị Vân Chín Lý 3431 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 7597 266 Mai Thị Bích Hiền
246/82 Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10
Lê Thị Diệu Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 7599 266 Lê Thị Hạnh
3 Xuân Hồng, phường 12, quận 

Tân Bình
Vũ Thị Nga Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 7600 266 Nguyễn Đức Hiền
27/14 Nghĩa Hòa, phường 6, 

quận Tân Bình
Trần Thị Tính Chín Lý 3431 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

156 7601 266 Lê Thị Thu Tâm
38 Nguyễn Trường Tộ, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Lê Văn Trọng Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

157 7602 266 Lê Ngọc Sơn
51/22/17 Cao Thắng, phường 3, 

quận 3
Nguyễn Thị Cháu Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

158 16448 266 Mai Văn Thành
2/10 Dân Trí, phường 6, quận 

Tân Bình
Vũ Thị Tươi Chín Lý 3431 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

159 17178 267 Dương Thị Ngọc Loan
53/9E Lâm Văn Bền, phường 

Tân Kiểng, quận 7
Dương Văn Tâm Bảy Bạch 3432 17/6/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

160 17179 267 Nguyễn Quốc Việt
167/1 Phan Văn Hớn, Tân Thới 

Nhất, quận 12
Nguyễn Thị Nghiên Bảy Bạch 3432 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

161 17187 267 Nguyễn Thị Thanh Hương
1093 Tự Lập, phường 4, quận 

Tân Bình
Lê Thị Kim Phước Bảy Bạch 3432 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

162 17188 267 Nguyễn Thị Xuân Thu
109/28 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Nguyễn Văn Tốt Bảy Bạch 3432 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

163 17240 267 Trần Thị Thanh Vân
182 Nghĩa Phát, phường 7, quận 

Tân Bình
Trần Thị Tếnh Bảy Bạch 3432 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

164 17241 267 Trần Thanh Bình
35/25 Nguyễn Xuân Ôn, phường 

2, quận Bình Thạnh
Phan Văn Mão Bảy Bạch 3432 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

165 17856 267 Trần Đình Phụng 306 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Trần Thị Thơ Bắc Hà A 3432 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

166 19476 267 Nguyễn Thanh Bình
9E Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Ruyện

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3432 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

167 19902 267 Trần Ngọc Thành
61/14/17 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình
Trần Văn Sửu Nam Hòa 3432 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

168 18 268 Đỗ Quốc Kiến
186 Công Chúa Ngọc Hân, 

phường 12, quận 11
Đỗ Phân Bắc Việt 3433 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

169 372 268 Vũ Mạnh Hùng
232 Trường Chinh, phường Tân 

Hưng Thuận, quận 12
Mai Thị Em (Huyền) Bắc Việt 3433 17/6/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

170 1668 269 Lê Thị Hợp
261/2 Phạm Văn Hai, phường 5, 

quận Tân Bình
Lưu Thị Dư Bắc Việt 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

171 3470 269 Trần Thị Đức
328 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3
Trần Văn Thoa Đông Quan 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

172 3488 269 Trần Văn Trình
1C Cư xá Đồng Tiến, phường 

14, quận 10
Nguyễn Thị Gái Đông Quan 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

173 3489 269 Trần Thị Đức
328 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3
Nguyễn Thị Khúc Đông Quan 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

174 8537 269 Đinh Quang Khiêm
290/30/12 Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh
Đinh Quang Vịnh Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

175 8538 269 Trần Thị Ngọc Liên
458/4 Nhật Tảo, phường 7, quận 

10
Trần Văn Hường Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

176 8539 269 Nguyễn Thị Liên
273/60 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Dương Thị Quý Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

177 8540 269 Nguyễn Thị Nhung
174/112 Chu Văn An, phường 

12, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thiếc Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

178 8541 269 Đinh Thị Hoàng
22 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Thị Hằng Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

179 8542 269 Phạm Tuấn Văn
9 Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Phạm Thị Ngoan Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

180 8543 269 Phạm Trung Trực
44 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Hồi Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

181 8544 269 Đinh Quang Khiêm
290/30/12 Nơ Trang Long, 

phường 12, quận Bình Thạnh
Phạm Thị Quế Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

182 8583 269 Phùng Văn Nhàn
33 Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tỵ Hòa Hưng 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

183 14657 269 Đỗ Thị Thanh Phương
84/24/1 Trần Hữu Trang, phường 

10, quận Phú Nhuận
Nguyễn Hồng Sơn Uyên Trấn Quốc 3434 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

184 14658 269 Nguyễn Thị Kim Cương
40/13 Hiệp Nhất, phường 4, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Kim Vương Trấn Quốc 3434 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

185 1441 270 Đào Quốc Tấn
3.18 Cao Ốc A  Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Lê Văn Thu Bắc Việt 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

186 7603 270 Lương Thế Hoài
159L2 Lý Thường Kiệt, phường 

6, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Lộc Giác Quan 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

187 8545 270 Ngô Viết Nam
90/89 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận Tân Bình
Nguyễn Duy Tiến Hòa Hưng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

188 14603 270 Lưu Khải Hoàn
10/19 Trần Cao Vân, phường 12, 

quận Phú Nhuận
Lưu Sơ Chính Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

189 11939 271 Phạm Thị Thu
234/8 Vườn Lài, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú

Dư Thị Hai (bia mộ ghi: Dư Thị 

Ôn (Hai))
Sau chùa Di Lạc 3436 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

190 19359 272 Phạm Thị Phi Loan
8/26 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 24, quận Bình Thạnh
Phạm Văn Sĩ

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3437 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

191 21214 272 Nguyễn Phúc Thanh
20/13 Trung Lang, phường 12, 

quận Tân Bình
Nguyễn Phúc Vinh Út Lợi 3437 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

192 2204 273 Triệu Long Thạnh
198B/31 Dương Bá Trạc, 

phường 2, quận 8
Triệu Hòa Cán Bộ 3750 20/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

193 16597 273 Huỳnh Vũ Toàn
240/7/27 Nguyễn Văn Luông, 

phường 11, quận 6
Bùi Thị Ngọc Nguyễn Văn Bì 3750 20/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

194 17485 273 Nguyễn Minh Doãn
7/34 Hưng Hóa, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Nghĩ Bắc Hà 3750 20/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

195 17963 273 Nguyễn Đặng Phúc Nguyên
230/5/3 Vĩnh Viễn, phường 4, 

quận 10
Đặng Thanh Tuyền Nguyễn Văn Bì 3750 20/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

196 19672 273 Nguyễn Tuấn Huy
67/5 Bùi Thị Xuân, phường 5, 

quận Tân Bình
Đinh Thị Mến Nguyễn Văn Bì 3750 20/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

197 20269 273 Nguyễn Quang Rạng
5A Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Trần Thị Gắt Nguyễn Văn Bì 3750 20/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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